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Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ SAU SẮP XẾP, SÁP NHẬP; TIẾP NHẬN VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DI LINH

(Kèm theo Quyết định số :    1460     /QĐ-UBND ngày    04    tháng      12   năm 2025 của UBND xã Di Linh)
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung

Địa điểm
thực hiện

dự án trước
sáp nhập

Mã dự
án

Chủ đầu tư trước
sắp xếp, sáp nhập

Chủ đầu tư sau
sắp xếp, sáp nhập
theo Quyết định

số 2018/QĐ-
UBND ngày
07/11/2025

Điều chỉnh Chủ
đầu tư sau sắp
xếp, sáp nhập

Tổng số
Kế hoạch vốn
năm trước

chuyển sang

Kế hoạch vốn
năm 2025 

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9
TỔNG CỘNG 15,820,893,038 244,528,651 15,576,364,387

1 Đường GTNT xóm vườn ươm  thôn Klong
Trao 2  xã Gung Ré xã Gung Ré 8082532

Ban quản lý các
chương trình mục
tiêu quốc gia xã

Gung Ré

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 1,650,188,470 1,650,188,470

2 Xây dựng nhà văn hóa thôn KLong Trao 2
xã Gung Ré xã Gung Ré 8078141

Ban quản lý các
chương trình mục
tiêu quốc gia xã

Gung Ré

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 400,000,000 400,000,000

3 Công trình tích trữ nước đào ao, hồ nhỏ trên
địa bàn xã Liên Đầm năm 2024

xã Liên
Đầm 8127109

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Liên
Đầm

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 8,570,000 8,570,000

4 Mở rộng đường xóm 4 thôn Hàng Hải xã
Gung Ré

 Xã Gung
Ré

8017355 UBND Xã Gung Ré Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã

222,248 222,248

5

Quy hoạch chung xây dựng xã Gung Ré
huyện Di Linh  tỉnh Lâm Đồng  giai đoạn
2021-2030 (Điều chỉnh Quy hoạch chung xây
dựng NTM xã Gung Ré giai đoạn 2011-2020)

 Xã Gung
Ré 8025235 UBND Xã Gung Ré Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND

và UBND xã 16,352,000 16,352,000

6 Sửa chữa  nâng cấp hội trường  sân và nhà vệ
sinh thôn Hàng Hải xã Gung Ré

 Xã Gung
Ré

8028074 UBND Xã Gung Ré Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã

8,527,925 8,527,925

7

Quy hoạch chung xây dựng xã Liên Đầm
huyện Di Linh  tỉnh Lâm Đồng  giai đoạn
2021-2030 (Điều chỉnh Quy hoạch chung xây
dựng NTM xã Liên Đầm giai đoạn 2011-
2020)

xã Liên
Đầm 8048494 UBND Xã Liên

Đầm Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 61,829,000 61,829,000

8

Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu
huyện Di Linh  tỉnh Lâm Đồng  giai đoạn
2021-2030 (Điều chỉnh Quy hoạch chung xây
dựng NTM xã Tân Châu giai đoạn 2011-
2020)

xã Tân Châu 8049401 xã Tân Châu Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 26,497,478 26,497,478

9 Đường Khu dân cư thôn Hàng Làng  xã Gung
Ré

 Xã Gung
Ré 8074838

Ban quản lý các
chương trình mục
tiêu quốc gia xã

Gung Ré

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 166,858,034 166,858,034

10 Đường GTNT xóm 3  4 thôn 4 xã Tân Châu  Xã Tân
Châu 8085450

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 82,248,781 82,248,781

11 Đường GTNT thôn 5 (từ Quốc lộ 20 đến nhà
ông K’ Mao) xã Liên Đầm

 Xã Liên
Đầm 8100796

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Liên
Đầm

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 524,315,831 524,315,831

12 Hỗ trợ đào ao hồ nhỏ trên địa bàn xã Gung
Ré

 Xã Gung
Ré

8119272 UBND Xã Gung Ré Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã

122,530,000 122,530,000

13 Đường giao thông  công trình văn hóa cộng
đồng tại tổ dân phố Ka Ming  thị trấn Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8120760

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 196,464,981 196,464,981

14 Đường GTNT xóm 3 thôn 3 xã Tân Châu  Xã Tân
Châu 8133794

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 245,381,606 245,381,606

15 Đường GTNT hẻm cụm 8 Tổ dân phố Di
Linh Thượng 2  thị trấn Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8135110

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 300,521,198 300,521,198

16 Đường GTNT hẻm 2 Nguyễn Viết Xuân Tổ
dân phố 16  thị trấn Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8135111

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 542,026,187 542,026,187

17 Đường GTNT hẻm cụm 3 Tổ dân phố 12  thị
trấn Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8135113

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 611,011,924 611,011,924

18 Đường GTNT cụm 1 Tổ dân phố 20  thị trấn
Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8135115

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 354,780,710 354,780,710

19 Đường chính xóm 3 thôn 7 xã Liên Đầm  Xã Liên
Đầm 8137512

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Liên
Đầm

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 1,418,522,717 1,418,522,717

20 Đường GTNT xóm 3 thôn 8 xã Tân Châu
(Nhánh ông Định)

 Xã Tân
Châu 8138170

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 1,119,047,147 1,119,047,147

21 Đường GTNT Nhánh 1 xóm 7 thôn 7 xã Tân
Châu (Nhánh ông Đồng)

 Xã Tân
Châu 8138171

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 348,987,172 348,987,172

22 Đường GTNT xóm 1 thôn 5 xã Tân Châu
(Nhánh ông Thành)

 Xã Tân
Châu 8138172

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 218,116,982 218,116,982

23 Đường GTNT xóm 1 thôn Liên Châu xã Tân
Châu (Nhánh ông Chuyên)

 Xã Tân
Châu 8138173

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 588,915,853 588,915,853

24 Đường GTNT xóm Gò Công thôn 7 xã Tân
Châu

 Xã Tân
Châu 8138175

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 687,068,494 687,068,494

25 Đường GTNT xóm 6 thôn 5 xã Tân Châu
(Nhánh ông Quảng)

 Xã Tân
Châu 8138176

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Tân
Châu

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 436,233,965 436,233,965

26 Đường GTNT Hẻm 2/9B Tổ dân phố 2  thị
trấn Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8138925

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 553,457,626 553,457,626

27 Đường GTNT cụm 2 Tổ dân phố 20  thị trấn
Di Linh

 Thị trấn Di
Linh 8139199

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia thị trấn
Di Linh

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 1,899,737,935 1,899,737,935

28 Đường thôn 5 nhánh 2 xã Liên Đầm  Xã Liên
Đầm 8143315

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Liên
Đầm

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 506,615,256 506,615,256

29 Đường xóm 3 thôn 7 thông tuyến (từ nhà ông
Linh đến nhà ông Kia) xã Liên Đầm

 Xã Liên
Đầm 8146105

Ban quản lý các
chương trình mục

tiêu quốc gia xã Liên
Đầm

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 925,548,000 925,548,000

30 Đường GTNT xóm 8 thôn Hàng Hải  xã
Gung Ré

 Xã Gung
Ré 8148433

Ban quản lý các
chương trình mục
tiêu quốc gia xã

Gung Ré

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 500,000,000 500,000,000

31 Đường xóm 1-3 Thôn Lăng Kú  xã Gung Ré  Xã Gung
Ré 8148436

Ban quản lý các
chương trình mục
tiêu quốc gia xã

Gung Ré

Phòng Kinh tế xã Văn phòng HĐND
và UBND xã 1,300,315,518 1,300,315,518
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Phụ lục số 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN

MỚI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DI LINH
(Kèm theo Quyết định số:   1460   /QĐ-UBND ngày    04    tháng   12    năm 2025 của UBND Xã Di Linh)

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung
Tên đơn vị cũ được
giao vốn trước khi
sáp nhập, sắp xếp

Đơn vị thực hiện Tổng số
Vốn chuyển
nguồn 2024
sang 2025

Kế hoạch năm
2025

TỔNG CỘNG 975 0 975

1
Hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch
vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống
ở nông thôn

Thị trấn Di linh Văn phòng HĐND và
UBND xã 200 200

2
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn
và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du
lịch nông thôn

Gung Ré Văn phòng HĐND và
UBND xã 150 150

3
Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan
nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi
phục cảnh quan truyền thống nông thôn

Gung Ré Văn phòng HĐND và
UBND xã 225 225

4
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn
và phát huy các giá trị truyền thống gắn với phát triển du
lịch nông thôn

Tân Châu Văn phòng HĐND và
UBND xã 100 100

5
Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan
nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi
phục cảnh quan truyền thống nông thôn

Tân Châu Văn phòng HĐND và
UBND xã 150 150

6
Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan
nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi
phục cảnh quan truyền thống nông thôn

 Liên Đầm Văn phòng HĐND và
UBND xã 150 150
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